
Phụ lục 02
PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG

NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số                /NQ-HĐND ngày       tháng 01 năm 2024 của HĐND xã Bình Lãng)

ĐVT: đồng

Stt Nội dung Địa điểm
 xây dựng

Địa điểm
mở tài khoản
của dự án (chi
tiết đến quận,

huyện)

Mã số
 dự án
đầu tư

Mã
ngành
kinh tế
(loại,

khoản)

Thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định đầu tư dự án Kế
hoạch
đầu tư
công
trung

hạn giai
đoạn
2021-
2025

Vốn đã giải ngân
 từ khởi công đến hết
kế hoạch năm trước

Kế hoạch đầu tư công năm 2024

Ghi
chúSố, ngày,

tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số Trong đó: phần vốn
 NSNN

Thu
hồi vốn
đã ứng
trước

Trả nợ đọng
 xây dựng cơ bản

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

A
DỰ ÁN DO BỘ, CƠ QUAN
TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ

B
DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN

LÝ

I Vốn ngân sách nhà nước 17,757,767,000 17,757,767,000 14,798,902,000 500,000,000 500,000,000 

Vốn trong nước 17,757,767,000 17,757,767,000 14,798,902,000 500,000,000 500,000,000 
Vốn ngân sách địa phương
 (bao gồm cả cấp tỉnh, cấp huyện,
cấp xã)

1
Nhà hiệu bộ và phòng học trường
Tiểu học Bình Lãng

xã Bình
Lãng

KBNN Tứ Kỳ 7183861 072
3/2019-
12/2020

109b,23/10/201
8

8,070,520,000 8,070,520,000 7,389,600,000 100,000,000 100,000,000 

2

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông
xã Bình Lãng; Đoạn từ doanh trại
quân đội đến đường vào chùa Linh
Quang thôn Thượng Hải

xã Bình
Lãng

KBNN Tứ Kỳ 7183861 292
5/2020-
11/2020

86a,21/10/2019 5,432,005,000 5,432,005,000 4,792,880,000 100,000,000 100,000,000 

3

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông
xã Bình Lãng;
 Đoạn từ TL391 đến Doanh trại quân
đội

xã Bình
Lãng

KBNN Tứ Kỳ 7183861 292 2021-2022
160a,21/10/202

0
3,032,607,000 3,032,607,000 1,811,289,000 100,000,000 100,000,000 

4
Tu sửa cấp thiết Đình Thượng Hải;
HM: Đại bái

xã Bình
Lãng

KBNN Tứ Kỳ 7183861 161 2021-2022
340a;29/10/202

1
1,222,635,000 1,222,635,000 805,133,000 200,000,000 200,000,000 

Vốn NSTW BScó mục tiêu cho địa
phương

II
Vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ

quan nhà nước,
 đơn vị sự nghiệp công lập dành để

đầu tư
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